
STT Tên dân tộc
Tổng số
(Người)

Biết đọc, biết 
viết

(Người)

Không biết đọc, 
biết viết
(Người)

KXĐ
(Người)

Tỷ lệ người 
biết đọc, biết 
viết chữ phổ 
thông (%) *

         9.378.102          7.416.732          1.947.400             13.970 79,2              

1 Tày 1.329.983         1.260.135         67.232              2.616             94,9              

2 Thái 1.224.705         990.708            232.311            1.686             81,0              

3 Mường 1.020.240         967.768            50.681              1.791             95,0              

4 Khmer 947.121            690.750            255.999            372                73,0              

5 Hoa 632.967            573.474            59.160              333                90,6              

6 Nùng 746.225            662.035            82.840              1.350             88,9              

7 Mông 714.749            332.182            380.639            1.928             46,6              

8 Dao 572.828            400.770            170.438            1.620             70,2              

9 Gia Rai 299.576            175.143            124.400            33                  58,5              

10 Ê  Đê 258.337            184.010            74.259              68                  71,2              

11 Ba Na 168.161            105.825            62.307              29                  62,9              

12 Sán Chay 134.325            119.775            14.287              263                89,3              

13 Chăm 115.827            91.022              24.782              23                  78,6              

14 Cơ Ho 127.853            91.774              35.967              112                71,8              

15 Xơ Đăng 117.704            85.248              32.448              8                    72,4              

16 Sán Dìu 115.657            109.612            5.955                90                  94,8              

17 Hrê 101.004            65.231              35.605              168                64,7              

18 Raglay 86.730              47.602              39.119              9                    54,9              

19 Mnông 75.702              54.614              21.027              61                  72,2              

20 Thổ 57.838              54.715              2.912                211                94,9              

21 Xtiêng 61.143              37.064              24.040              39                  60,7              

22 Khơ mú 53.834              33.077              20.598              159                61,6              

23 Bru Vân Kiều 52.646              33.122              19.404              120                63,1              

24 Cơ Tu 46.645              34.877              11.723              45                  74,8              

25 Giáy 44.279              33.495              10.510              274                76,1              

26 Tà Ôi 32.737              24.164              8.516                57                  73,9              

27 Mạ 31.166              21.283              9.823                60 68,4              

28 Gié Triêng 39.207              29.641              9.527                39 75,7              

29 Co 24.850              18.099              6.702                49 73,0              

30 Chơ Ro 20.482              15.225              5.251                6 74,4              

31 Xinh Mun 17.264              11.054              6.210                0 64,0              

Biểu 41: Số lượng và tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên 

biết đọc biết viết chữ phổ thông chia theo dân tộc, thời điểm 01/8/2015

Người dân tộc thiểu 

số theo ĐT DTTS 2015 

1



STT Tên dân tộc
Tổng số
(Người)

Biết đọc, biết 
viết

(Người)

Không biết đọc, 
biết viết
(Người)

KXĐ
(Người)

Tỷ lệ người 
biết đọc, biết 
viết chữ phổ 
thông (%) *

32 Hà Nhì 15.397              7.744                7.584                69 50,5              

33 Chu Ru 14.172              10.072              4.089                11 71,1              

34 Lào 10.894              6.911                3.977                6 63,5              

35 La Chí 9.830                5.561                4.199                70 57,0              

36 Kháng 9.804                6.116                3.688                0 62,4              

37 Phù Lá 7.994                5.677                2.255                62 71,6              

38 La Hủ 6.238                2.143                4.084                11 34,4              

39 La Ha 5.927                3.407                2.517                3 57,5              

40 Pà Thẻn 5.335                3.850                1.456                29 72,6              

41 Lự 4.254                1.817                2.433                4 42,8              

42 Ngái 598                   551                   47                     0 92,1              

43 Chứt 3.861                2.426                1.432                3 62,9              

44 Lô Lô 2.705                1.464                1.228                13 54,4              

45 Mảng 2.403                1.050                1.348                5 43,8              

46 Cơ Lao 1.686                833                   840                   13 49,8              

47 Bố Y 1.738                1.230                463                   45 72,7              

48 Cống 1.647                1.104                539                   4 67,2              

49 Si La 503                   320                   182                   1 63,7              

50 Pu Péo 455                   343                   111                   1 75,6              

51 Rơ Măm 305                   226                   79                     0 74,1              

52 Brâu 299                   144                   155                   0 48,2              

53 Ơ Đu 272                   249                   22                     1                    91,9              

* Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết chữ phổ thông là phần trăm số người 15 tuổi trở lên có thể 
đọc, viết và hiểu được một câu đơn giản bằng chữ phổ thông
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